
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Tên giáo viên: Kiều Thị Hoa Lệ - Ninh Lê Hà My 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 05/10 đến 09/10 

Tuần 2 
Từ 12/10 đến 16/10 

Tuần 3 
Từ 19/10 đến 23/10 

Tuần 4 
Từ 26/10 đến 30/10 

Mục tiêu 

thực hiên 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Cô trò chuyện với phụ huynh tình hình sức khỏe của trẻ.  

- Quan sát nhắc nhở trẻ nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định, chia trẻ chơi theo 

nhóm có sự bao quát của cô. 

Thể dục sáng 

- Hô hấp: Gà gáy.  

 - Tay: Ra trước- lên cao. 

 - Bụng: Quay người 90.  

 - Chân: Ngồi khuỵu gối.  

 - Bật: Chụm tách. 

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện: 

-  Nghe các bài hát về ngày 20-10, thành lập HLH phụ nữ VN. 

-  Bé tự giới thiệu về bản thân: 

+ Giới thiệu tên, tuổi, sở thích, bé có thể làm được những công việc gì? 

+ Bé biết làm gì để bảo vệ thân thể? 

+ Khám phá sự lớn lên của cơ thể của bé... 

- Trò chuyện về gia đình của trẻ: 

+ Các thành viên, tên, tuổi, công việc của bố mẹ. 

+ Tình cảm của bản thân đối với gia đình và những người thân yêu. 

+ Trò chuyện về 1 số ĐD trong GĐ. 

Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: buồn qua nét mặt 
(MT79)  

- Dạy trẻ không nói tục chửi bậy. 
(MT75)  

MT79, 

MT75 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ nét mặt 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ chân dung mẹ. 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí bưu thiếp 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ và tô màu 

những chiếc vòng 

MT73, 

MT41, 

MT24, 

MT97, 

MT47 

T3 

Khám phá 

- Bé giới thiệu về bản 

thân 
(MT73)  

Khám phá 

- Sự cần thiết của các 

giác quan. 
(MT24)  

Khám phá 

- Ngày hội của các 

bà, các mẹ. 

Khám phá 

Ngôi nhà của bé. 
(MT47)  

T4 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Mời bạn 

ăn. 

- Nghe hát: Em là 

bông hồng nhỏ 

- TCÂN: Ô cửa bí 

mật 

Âm nhạc 

- VĐMH: Hãy nhanh 

tay. 

- Nghe hát: Tổ ấm 

gia đình 

- TCÂN: Những 

ngón tay vui 

Âm nhạc 

- Hát: Chào hỏi 

- Nghe hát: mẹ yêu 

- TCAN: Giai điệu 

sắc màu 
(MT97)  

Âm nhạc 

Dạy hát: Cả nhà 

thương nhau. 

- Nghe hát: GĐ nhỏ, 

hạnh phúc to. 

- TCÂN: Nhìn hình 

ảnh đoán tên BH 

T5 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết 

phân biệt hình tròn, 

hình tam giác 
(MT41)  

Làm quen với toán 

- Dạy trẻ so sánh, 

nhận biết sự bằng 

nhau về số lượng của 

2 nhóm đồ vật. 

Làm quen với toán 

Sắp xếp thứ tự độ lớn 

của ba đối tượng. 

Làm quen với toán 

- Dạy trẻ so sánh, 

nhận biết sự khác 

nhau về số lượng của 

2 nhóm đồ vật. 

T6 

Văn học 

- Thơ: Tâm sự của 

cái mũi 

ST: Lê Thu Hương 

Vận động 

- VĐCB: Bật xa 35-

40cm. 

- TCVĐ: Cò bắt Ếch 

Văn học 

- Truyện: Cả nhà đều 

làm việc  

ST: Hạ Huyền 

Vận động 

VĐCB: Bò dích dắc 

qua 4 chướng ngại 

vật  

- TCVĐ: Nhảy qua 

suối nhỏ 

Hoạt động ngoài * Tuần 1: 
 



trời * HĐ có chủ đích.  

- QS: Khu vườn hoa. 

- Tham gia khu vui chơi: Khám phá 

- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT 

- Làm TN về nước đổi màu. 

- QS: Thời tiết buổi sáng 

* Trò chơi: 

- TCDG: Thả đỉa ba ba. 

- TCVĐ: Chuyền bóng. 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính 

* Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với 

lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi, 

chơi ô ăn quan…  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

* Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích.  

- Tham gia khu vui chơi: Văn học 

- Trò chuyện với bác bảo vệ 

- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT 

- Quan sát cây xoài 

- Quan sát cây hoa phượng 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

- TCDG: Rồng rắn lên mây.  

- TCVĐ: Cướp cờ. 

* Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với 

lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi, 

chơi ô ăn quan…  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

* Tuần 3: 



* HĐ có chủ đích. 

- Thăm quan ngoài sân trường. 

- Cho trẻ tham quan  phòng học Tiếng Anh. 

- Tham gia khu vui chơi: Khám phá 

- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT 

- QS hoa mười giờ 

* Trò chơi: 

- TCDG: Lộn cầu vồng. 

- TCVĐ: Cáo và Thỏ. 

- TCDG: Luồn luồn tổ dế. 

* Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với 

lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi, 

chơi ô ăn quan…  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

* Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích.  

- Tham gia khu vui chơi: Văn học 

- Quan sát khu để xe của GV 

- Làm TN tan không tan 

- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT 

- Quan sát cây hoa leo 

* Trò chơi: 

- TCDG: Nhảy bao bố 

- TCDG: Mèo đuổi chuột.  

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

* Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với 

lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi, 

chơi ô ăn quan…  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

Hoạt động chơi góc * Góc trọng tâm:  MT18, 



+ Tạo hình: Làm rối cảm xúc trên khuôn mặt (T1). Làm thiệp chúc mừng 20/10 (T3).  

+ Góc xây dựng: Xây nhà của bé (T4).  

+ Góc âm nhạc:  Biểu diễn văn nghệ (T2) 

* Các góc khác: Góc tạo hình: In bàn tay, bàn chân.  

+ Góc xây dựng vườn cây, hoa của bé. Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng.  

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi các trò chơi dân gian.  

+ Góc học tập: Cho trẻ chơi trò chơi nối hình. Làm bài tập về kĩ năng ôn đếm, đặc điểm 

giống và khác nhau giữa các hình.  

+ Góc âm nhạc: Làm 1 số đồ dùng âm nhạc.   

+ Kỹ năng sống: Dạy trẻ cách gấp rót nước, lau nước trên bàn. 

- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm 
(MT18)  

Xem sách ở Góc sách truỵện. 
(MT68)  

MT68 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn . Thực hiện các thói quen văn minh 

trong khi ăn, vệ sinh  

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ; chấp 

nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau… Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn 
(MT6)  

Biết được một số món ăn, tốt cho sức khỏe 
(MT9)  

- Nhận biết được 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe 
(MT11)  

MT6, 

MT9, 

MT11 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- THỂ DỤC: VĐCB: Bật sâu 35cm. TCVĐ: Về đúng nhà. 

- Làm hoa giấy 

- Dạy: Cách trải tóc 

Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 

Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 

MT58, 

MT46, 

MT71, 

MT3 



- Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng 

* Tuần 2: 

Ôn: Quét và dọn rác trên sàn nhà. 

- NB và LQVT: Giống nhau (T4) 

- Thơ: Cô và mẹ. 

Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 

Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 

* Tuần 3: 

THỂ DỤC: VĐCB: Đập bắt bóng tại chỗ. TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu 

- Dạy: Đeo khẩu trang, cài quai mũ bảo hiểm  

- Xem clip về cách đánh răng 

Xem clip “Tác hại của thuốc lá” 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt.  

- Ôn: Cách trải tóc 

- Truyện: Gấu con chia quà. 

* Tuần 4: 

- Rèn trẻ kĩ năng sử dụng kéo  

- Dạy: Mặc và cởi quần, áo phông 

Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi 

Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 

- Nói rõ để người nghe có thể hiểu được: những vật mình ngửi thấy 
(MT58)  

Trò chuyện về gia đình của bé. 
(MT46)  

- Tìm hiểu 1 số kí hiệu, biển báo trong trường. 
(MT71)  

- VĐCB: Chạy dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn 
(MT3)  

Chủ đề - Sự kiện  
Bé giới thiệu về bản 

thân mình  

Sự cần thiết của các 

giác quan  

Ngày hội của các bà, 

các mẹ.  
Đồ dùng bé thích  

 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


